KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3- NGÔI NHÀ CỦA BÉ- LỚP 5 TUỔI A1
Thời gian: 1 tuần (18/11- 22/11/2024).
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lan Anh
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTTC
Thể dục: Bò trong đường zic zăc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m
	LV: PTNT
Toán: Số 7 T2
	
	LV: PTNN
Kể lại truyện: Ba chú lợn con
	LV: PTTM
Tạo hình: Xé dán ngôi nhà bé yêu

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Ngôi nhà 
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do:
+ sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình ngôi nhà
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm mô hình ngôi nhà ước mơ của bé
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ đồ dùng trên cát, truy tìm đồ dùng gia đình
+ Khu thể chất: Chơi trò chơi “Tiếp sức”, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
Bò trong đường zic zăc chơi góc vận động khu vực thể chất
	- HĐCCĐ: Đi bằng mép ngoài bàn chân"
Chơi tự do:
+ Vẽ, xếp ngôi nhà trên sân trường
+ Đếm số lượng hoa, lá, cành cây, thêm bớt cho đủ 7
+  Chăm sóc cây: tưới cây, nhặt lá sâu, bắt sâu, nhỏ cỏ, ...
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ người thân trên cát, truy tìm đồ dùng gia đình
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	
	

	Hoạt động chiều
	Làm quen với tiếng Anh.
- Trò chuyện, xem tranh ảnh tìm hiểu về nguyên liệu tạo lên ngôi nhà, các phòng trong nhà, các đồ dùng đặc trưng cho từng phòng.
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật                                     
	- Xem video, trò chuyện, thảo luận hiểu được ý nghĩa, hoạt động của ngày 20/11. 
- Tổ chức ngày hội chi ân, biểu diễn văn nghệ. Thể hiện tình cảm của mình đối với cô giáo, tặng hoa, quà, thiếp nói những lời yêu thương.
	
	- Trò chơi: Thêm bớt trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau
- Tổ chức sân khấu kịch.
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	- Vận động theo tiết tấu chậm: Ngôi nhà mới.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình: xé dán, vẽ, làm ngôi nhà mơ ước của bé.
- Nêu gương bé ngoan.









KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: DỰ ÁN: NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC – LỚP 5 TUỔI A2
Thời gian: 1 tuần (18/11- 22/11/2024).
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lê
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTTC
Bò trong đường zích zắc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m
	LVPT: PTNT
Toán: Số 7 tiết 2
	 
	LVPT: PTNN
Đồ chữ cái: e, ê
	LVPT: PTTM
Làm các kiểu nhà

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Đo chiều cao nhà 1 tầng
- TCVĐ: Bò tìm kho báu
- TCDG: Mèo duổi chuột
- Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Khu lego
3. Khám phá khoa học
4. Chơi với cát
	
	- Quan sát nhà một tầng
- TCDG: Mèo đủi chuột
- Chơi tự do:
1. Khu chơ quê
2. Khu lego
3. Chơi với cát
4. Góc nghệ thuật
	

	Hoạt động chiều
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
- Trò chơi: Thử thách trí nhớ (Chuẩn bị câu hỏi cho trẻ chơi theo nhóm)
- Video làm nhà từ cốc giấy
	- Vẽ bản thiết kế các kiểu nhà (E4)
- Tổ chức ngày hội chi ân, biểu diễn văn nghệ. Thể hiện tình cảm của mình đối với cô giáo, nói những lời yêu thương.
- Chơi tự do với lego
	
	Ôn: Số 7 tiết 2
- Đóng kịch: Truyện "Ba chú heo con"
- Viết bảng chữ cái: e, ê
- Chơi tự do với khối gỗ
	Triển lãm tranh ngôi nhà, mô hình ngôi nhà mơ ước (E6)
- Khen thưởng cuối tuần
- Chơi tự do với khói gỗ.




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: NGÔI NHÀ CỦA BÉ– LỚP 5 TUỔI A3
Thời gian: 1 tuần (18/11- 22/11/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Bích
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTNN
Tô đồ chữ cái e, ê
	LVPT: PTNT
Khám phá ngôi nhà
	
	LVPT: PTNN
Kể lại truyện: Ba cô gái
	LVPT: PTTM
Xé dán ngôi nhà 

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Ngôi nhà quanh trường học
- TCVĐ: Bé thông minh
- Chơi tự do:
1. Khu chơi với cát, câu cá
2. Khu thí nghiệm, khám phá nước
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống
	
	- Chơi các trò chơi dân gian: xi bô khoai, lộn cầu vòng, thả đỉa baba.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
	

	Hoạt động chiều
	- Tổ chức sân khấu kịch.
- Chơi trò chơi dân gian
	Nhóm 1: Làm quen với      Tiếng Anh
- Ôn chữ cái u, ư
- Chơi đồ chơi lắp ghép

	
	- Xem video, trò chuyện, thảo luận hiểu được ý nghĩa, hoạt động của ngày 20/11. 
Tổ chức ngày hội chi ân, biểu diễn văn nghệ. Thể hiện tình cảm của mình đối với cô giáo, tặng hoa, quà, thiếp nói những lời yêu thương.
- Chơi với khối gỗ 
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề




















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: NGÔI NHÀ CỦA BÉ– LỚP 5 TUỔI A4
Thời gian: 1 tuần (18/11- 22/11/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Huyền Chi
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái u, ư
	LVPT: PTNT 
Khám phá ngôi nhà (5E)
	
	LVPT: TCKNXH
An toàn khi ở nhà một mình

	LVPT: PTNT
Số 7 T2

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Ngôi nhà 2 tầng đối diện cổng trường
- Ôn luyện tự do: Bật tách kép chân qua 7 ô trên sân trường.
- TCVĐ: Thực hiện theo yêu cầu (Kéo co) 
- Chơi tự do:
+ Vui chơi ở khu vực số 1: Khu thiên nhiên.
2: Khu chợ quê
3: Góc sách truyện, âm thanh.
4: Khu thể chất
5: Khu tạo hình
	
	 - Quan sát: Ngôi nhà của bé. 
- TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn.
- Chơi tự do: Trò chơi: Chuyền bóng giới thiệu tên. 
Vẽ người thân trong gia đình bé, vẽ ngôi nhà thân yêu bằng phấn, cọ nước...
+ Vui chơi ở khu vực số 1: Khu thiên nhiên.
2: Khu chợ quê
3: Góc sách truyện, âm thanh.
4: Khu thể chất
5: Khu tạo hình
	


	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ làm quen với tiếng anh.
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận,  miêu tả  nhân vật ( hành động, tính cách, trạng thái,.. : câu chuyện ba cô gái (mẹ sinh được 3 cô con gái, cả 3 rất đẹp, nhưng chỉ có cô út là người thương mẹ...)
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi kĩ thuật.

	- Trò chuyện, quan sát, đàm thoại, thảo luận, thực hành để trẻ biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/đồ chơi quen thuộc
- Hướng dẫn trẻ bày bàn ăn.
- Vỗ tay theo TTC: Vườn cây của ba, nhà mình rất vui…
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi lắp ghép
	
	- Trò chơi: nhận biết, lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
Làm sổ tay sức khỏe: thức ăn có lợi, có hại cho sức khỏe.
Đọc thơ: Thương ông, làm anh
- Trẻ chơi tự do ở góc kĩ thuật và lắp ghép.
.
	- Quan sát, thảo luận sờ và đoán; Trò chơi: Chiếc túi bí mật; Đoán đúng tên tôi; Phân loại đồ dùng…
- Nêu gương bé ngoan.
- Tổng vệ sinh chuẩn bị chủ đề mới.









[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH – LỚP 5 TUỔI A5
Thời gian: 1 tuần (18/11- 22/11/2024).
Giáo viên dạy: Trần Thị Thắm
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Bò trong đường zíc zắc qua 7 điểm.
	LVPT: PTNT
Khám phá: Tủ treo quần áo. (5E)
	 
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái u, ư
	LVPT: PTTM
Xé dán đồ dùng gia đình

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Sự thay đổi lá cây bưởi.
- TCVĐ: Thực hiện theo yêu cầu (Kéo co) 
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	
	- Quan sát, trò chuyện với cô giáo Thủy
- TCVĐ: Rồng rắn.
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ 
	

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện về chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Xem vi deo truyện: Ba cô gái.
- Cho trẻ làm quen với tiếng anh.

	- Làm đồ chơi cho chủ đề.
- Thực hành: Gấp quần áo.
- Đồng dao: Dung Dăng dung dẻ.
	
	- Trải nghệm “Pha nước muối sinh lý”
- Vỗ theo tiết tấu chậm: Đồ dùng gia đình.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi.
	- Cho trẻ làm quen với tiếng anh.
- Trò chơi: Ai bò nhanh hơn.
- Nêu gương bé ngoan




